
 

Phụ lục 2.1  

TỈNH (THÀNH PHỐ):… 

THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG ĐVHC CẤP XÃ  
(Kèm theo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã năm 2025) 

 

Số 

TT 

Tên ĐVHC  

 

Diện tích tự nhiên Quy mô dân số Khu vực 

miền núi, 

vùng cao 

Khu vực  

hải đảo 

Yếu tố đặc 

thù (nếu 

có) 

Thuộc diện  

sắp xếp 
Diện tích 

(km2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Quy mô dân số 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

 1 3 4 5 6 7 8 9 10 

I Cấp huyện 1         

1 Các xã, thị trấn:         

1.1 …         

1.2 …         

2 Các phường:         

2.1 …         

II Cấp huyện 2         

 …..         

 

Ghi chú:  

- Số liệu về diện tích tự nhiên và quy mô dân số tính đến ngày 31/12/2024. 

- Tỷ lệ % về diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã, thị trấn được tính theo tiêu chuẩn của xã tương ứng quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; đối với phường thì tính theo tiêu chuẩn của phường tương ứng quy định tại Nghị quyết của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. 

                     

 



 

Phụ lục 2.2  
TỈNH (THÀNH PHỐ):… 

 

THỐNG KÊ ĐVHC CẤP XÃ KHÔNG THỰC HIỆN SẮP XẾP                                                                                                            
(Kèm theo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã năm 2025) 

 

Số 

TT 

Tên ĐVHC  

 

Diện tích tự nhiên Quy mô dân số Khu vực 

miền núi, 

vùng cao 

Khu vực  

hải đảo 

Yếu tố đặc 

thù khác 

(nếu có) 

Diện tích 

(km2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Quy mô dân số 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

 1 3 4 5 6 7 8 9 

I Cấp huyện 1        

1 Các xã:        

1.1 …        

1.2 …        

2 Các phường:        

2.1 …        

II Cấp huyện 2        

 ….        

Ghi chú:  

- Số liệu về diện tích tự nhiên và quy mô dân số tính đến ngày 31/12/2024. 

- Tỷ lệ % về diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã, phường được tính theo tiêu chuẩn của xã, phường tương ứng quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. 

 

 



 

Phụ lục 2.3 
TỈNH (THÀNH PHỐ):… 

THỐNG KÊ PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃ NĂM 2025 
(Kèm theo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã năm 2025) 

 

Số 

TT 

Tên 

ĐVHC  

cấp xã 

mới 

Phương án 

Số 

ĐVHC 

cấp xã 

giảm 

Diện tích tự nhiên Quy mô dân số 
Khu vực  

miền núi, 

vùng cao 

Khu vực  

hải đảo 

Yếu tố 

đặc thù 

(nếu có) 
Diện tích 

(km2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Quy mô dân 

số 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

 1 2  3 4 5 6 7 8 9 

I  Tên cấp huyện 1         

1 Các xã:          

1.1 
Tên xã 

mới 

Nhập (hoặc một phần)  xã/thị 

trấn…và  xã/phường (hoặc 

một phần) … 

 

       

1.2  …         

2 

Các 

phường 

(nếu có): 

 

 

       

2.1 

Tên 

phường 

mới 

Sáp nhập (hoặc một phần)  

xã/phường…và phường (hoặc 

một phần) … 

 

       

2.2  …         

II  Tên cấp huyện 1         

  ….         

Ghi chú:  

Tỷ lệ % về diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã, phường hình thành sau sắp xếp được tính theo quy định của Nghị quyết này. 

 



 

Phụ lục 2.4 
TỈNH (THÀNH PHỐ):… 

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ CỦA TỈNH (THÀNH PHỐ) … 
(Kèm theo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã năm 2025) 

 

ĐVHC  

cấp xã 

Số lượng 

ĐVHC hiện 

nay 

Số lượng 

ĐVHC đạt 

tiêu chuẩn 

không thực 

hiện sắp xếp 

Số lượng 

ĐVHC 

không thực 

hiện sắp xếp 

do có yếu tố 

đặc thù 

Số lượng 

ĐVHC thực 

hiện sắp xếp 

Số lượng 

ĐVHC sau 

sắp xếp 

Số lượng 

ĐVHC sau 

sắp xếp 

không đạt 

tiêu chuẩn do 

có yếu tố đặc 

thù 

Số lượng 

ĐVHC giảm 

sau sắp xếp 

Xã        

Phường        

Tổng        

 
 



 

Phụ lục 2.5 
TỈNH (THÀNH PHỐ):… 

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CBCC CẤP HUYỆN, CẤP XÃ VÀ PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, BỐ TRÍ 
SAU KHI THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃ 
(Kèm theo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã năm 2025) 

 

Số 

TT 

Tên ĐVHC Số lượng theo định mức Số lượng hiện có 

Số lượng thực hiện sắp xếp, tinh giản theo 

quy định hiện hành (theo Nghị định 178, 

Nghị định 67, Nghị định 29… và các chính 

sách của địa phương) 

 Cán 

bộ 

Công 

chức 

Viên 

chức 

NHĐ 

không 

chuyên 

trách 

Cán 

bộ 

Công 

chức 

Viên 

chức 

NHĐ 

không 

chuyên trách 

Cán bộ 
Công 

chức 

Viên 

chức 

NHĐ 

không chuyên trách 

    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9     

A CẤP XÃ         
    

I ĐVHC cấp huyện         
    

1 Các xã:         
    

1.1 …         
    

1.2 …         
    

2 Các phường:         
    

2.1 …         
    

2.2 …         
    

II ĐVHC cấp huyện         
    

 …         
    

B  CẤP HUYỆN         
    

 

Số lượng cán bộ, công 

chức, viên chức cấp huyện 

bố trí về cấp xã 

- -  -    - 

   - 

C 
TỔNG CẤP HUYỆN, 

CẤP XÃ 
        

    

 



 

 

 

Phụ lục 2.6 
TỈNH (THÀNH PHỐ):… 

 

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TRỤ SỞ CÔNG TẠI CÁC ĐVHC CẤP XÃ SAU SẮP XẾP 

(Kèm theo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã năm 2025) 
 

Số 

TT 
Tên cấp xã Số lượng 

Phương án sắp xếp, xử lý Lộ trình 

Tiếp tục  

sử dụng 

Không tiếp 

tục sử dụng 

Phương án 

khác 
2025 2026 2027 2028 2029 

1 Cấp xã 1          

2 Cấp xã 2          

 ……          

 TỔNG          

 
 

 

 

 

 

 


